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DANH SÁCH SINH VIÊN KHOÁ QH-2019-I/CQ  

VÀO HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN  

(kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày        /9/2019) 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính 
1 19020074 Ngô Đức Anh 10/04/2001 Nam 
2 19020123 Nguyễn Công Tuấn Anh 17/06/2001 Nam 
3 19020223 Đặng Thị Bình 31/03/2001 Nữ 
4 19020241 Nguyễn Hải Đăng 23/07/2001 Nam 
5 19020071 Thân Hoàng Đăng 04/11/2001 Nam 
6 19020245 Đỗ Tiến Đạt 22/07/2001 Nam 
7 19020246 Ngô Quang Đạt 02/06/2001 Nam 
8 19020057 Vũ Chí Dũng 01/10/2001 Nam 
9 19020268 Trần Phương Duy 04/03/2001 Nam 

10 19020070 Tạ Minh Hiếu 28/04/2001 Nam 
11 19020077 Trần Trung Hiếu 10/02/2001 Nam 
12 19020294 Đặng Thị Thanh Hoa 25/11/2001 Nữ 
13 19020308 Lê Tuấn Hùng 25/09/2001 Nam 
14 19020314 Tăng Văn Minh Hùng 29/07/2001 Nam 
15 19020315 Lê Sỹ Hưng 11/10/2001 Nam 
16 19020316 Lê Minh Hương 07/10/2001 Nữ 
17 19020323 Trịnh Mai Huy 01/08/2001 Nam 
18 19020049 Vũ Quế Lâm 02/08/2001 Nam 
19 19020348 Bùi Thị Út Loan 19/08/2001 Nữ 
20 19020351 Lê Hải Long 28/07/2001 Nam 
21 19020079 Nguyễn Vũ Hải Long 13/10/2001 Nam 
22 19020357 Trần Quốc Lực 06/10/2001 Nam 
23 19020367 Lê Văn Minh 24/04/2001 Nam 
24 19020372 Nguyễn Lê Hải Nam 17/05/2001 Nam 
25 19020390 Đỗ Hải Phong 06/09/2001 Nam 
26 19020415 Nguyễn Văn Quỳnh 29/03/2001 Nam 
27 19020413 Tạ Thị Như Quỳnh 08/12/2001 Nữ 
28 19020422 Đào Xuân Sơn 15/07/2001 Nam 
29 19020174 Lê Văn Sơn 19/05/2000 Nam 
30 19020423 Nguyễn Hồng Sơn 09/12/2001 Nam 
31 19020428 Hà Minh Tâm 16/02/2001 Nam 
32 19020084 Trịnh Ngọc Tâm 07/05/2001 Nam 
33 19020431 Vũ Cao Tân 11/05/2001 Nam 
34 19020446 Nguyễn Thị Minh Thảo 16/10/2000 Nữ 
35 19020448 Nguyễn Trọng Thịnh 18/04/2001 Nam 
36 19020453 Đỗ Văn Thức 03/02/2001 Nam 
37 19020463 Trần Thị Trang 15/01/2001 Nữ 
38 19020478 Bùi Duy Tuấn 22/07/2001 Nam 
39 19020488 Đinh Quang Vũ 16/07/2001 Nam 
40 19020487 Nguyễn Duy Vũ 19/10/2001 Nam 

   Ấn định danh sách có 40 thí sinh./. 


